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	UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /BC-STNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày      tháng 12 năm 2022


BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường
 (Báo cáo phục vụ Hội nghị Tổng kết năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường)


Thực hiện Công văn số 7469/UBND-NN-TN&MT, ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau:
I. Bối cảnh tình hình

Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo chương trình công tác của UBND tỉnh và của Sở. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ còn tồn đọng, triển khai chậm trong năm 2021, đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, công tác lập, triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập các phương án bảo vệ khoáng sản và tài nguyên nước; công tác bảo vệ môi trường và một số vấn đề vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Sở đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, phải lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, cùng với hạn chế về biên chế, kinh phí được giao nên một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa hoàn thành đến kết quả cuối cùng vẫn còn diễn ra, một số vụ việc tiếp tục kéo dài; Sở đã chủ động báo cáo, đề xuất xin gia hạn đến UBND tỉnh theo đúng quy định.

II. Tình hình triển khai chính sách Trung ương, thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh

1. Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền: 
Trong kỳ báo cáo, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 09 VBQPPL gồm 02
 VBQPPL đã đăng ký xây dựng trong năm 2022, 01
 VBQPPL xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, 06
 VBQPPL xây dựng từ năm 2021 chuyển sang.
2. Triển khai và kết quả thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

2.1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh.
Theo Quyết định nêu trên, trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành 06/08 nhiệm vụ, đang thực hiện 02 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn (trong đó có 01
 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn; 01
 nhiệm vụ đã quá hạn).
2.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/12/2022, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 915 nhiệm vụ  kết quả như sau: Đã thực hiện 892 nhiệm vụ (775 nhiệm vụ đúng hạn và trước hạn; 117 trễ hạn, trong đó có một số nhiệm vụ được chỉ đạo nhiều lần, còn theo kết quả theo dõi của UBND tỉnh Sở trễ hạn 40 nhiệm vụ); đang thực hiện 23 nhiệm vụ gồm có hạn và không hạn.


3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022).

- Hoàn thành 53/59 theo Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở về chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó có 08 nhiệm vụ theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh), chưa hoàn thành 05 nhiệm vụ và 01 nhiệm vụ hủy không thực hiện.
4. Đối với các phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố

Trong năm 2022, đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện giao, tuy nhiên một số nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, công tác giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đến kết quả cuối cùng đối với các kết luận thành, kiểm tra của cấp có thẩm quyền.


III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực
1. Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường 
1.1. Lĩnh vực đất đai

- Tham mưu UBND tỉnh: Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; Nghị quyết danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Ban hành 03 Quyết định để tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 08 huyện, thành phố; Phê duyệt Phương án sử dụng đất sau khi khai thác Bôxít của Công ty Nhôm Đắk Nông –TKV; Báo cáo UBND phê duyệt kết quả thống kê đất đai năm 2021; Việc đánh giá thực tiễn áp dụng Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND, ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Tình hình giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Phối hợp với đơn vị tự vấn và các đơn vị khác có liên quan lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  (2021 - 2025) tỉnh Đắk Nông; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn để tích hợp phương án quy hoạch sử dụng đất; phương án quản lý, khai thác khoáng sản và phương án bảo vệ môi trường vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND, ngày 18/5/2022 về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
a. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 57 Quyết định về công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: (trong đó: Giao đất 13 tổ chức với tổng diện tích 5.436,98 ha; Thuê đất 15 tổ chức với tổng diện tích là  754,0 ha; Thu hồi đất của 16 tổ chức với tổng diện tích là 8.598,48 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất 02 tổ chức, với tổng diện tích là 2,13 ha; Gia hạn sử dụng đất 02 tổ chức với tổng diện tích 2,67 ha; Hủy bỏ quyết định 02 tổ chức; Điều chỉnh Quyết định cho 07 hồ sơ); Bàn giao đất tại thực địa cho 27 tổ chức được giao đất, cho thuê đất, với tổng diện tích 7.154,51 ha.

Ký hợp đồng thuê đất từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022, Sở đã ký Hợp đồng thuê đất với 53 tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích là 627,36 ha. Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc lập Bản đồ địa chính của 29 dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
* Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các huyện, thành phố:
- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Tổng số hồ sơ đã thực hiện 2.297 hồ sơ/47,83 ha, trong đó: Đắk Mil 538 hồ sơ/không báo diện tích); Krông Nô 44 hồ sơ/0,73 ha; Thành phố Gia Nghĩa 663/11 ha, Đắk R’lấp 416 hồ sơ/5,8 ha; Tuy Đức 116 hồ sơ/4,1 ha; Đắk G’long 107 hồ sơ/2,22 ha; Đắk Song 292 hồ sơ/không báo diện tích; Cư Jút  121 hồ sơ/23,98 ha.
- Công tác thu hồi đất: Tổng số hồ sơ đã thực hiện 579 hồ sơ/135,84 ha, trong đó: Đắk Mil 83 hồ sơ/11,93 ha; Krông Nô 08 hồ sơ/0,42 ha; Thành phố Gia Nghĩa 187/2,78 ha, Đắk R’lấp 165 hồ sơ/103,1 ha; Tuy Đức 41 hồ sơ/1,9ha; Đắk G’long 10 hồ sơ/7,68 ha; Đắk Song 62 hồ sơ/6,75 ha; Cư Jút 23 hồ sơ/1,28 ha.
- Công tác giao đất: Tổng số hồ sơ đã thực hiện 377 hồ sơ/9,91 ha, trong đó: Đắk Mil 02 hồ sơ /0,03 ha; Krông Nô 63 hồ sơ/3,42 ha; Thành phố Gia Nghĩa 307/6,06 ha; Tuy Đức 04 hồ sơ/(không báo diện tích); Cư Jút 1 hồ sơ/0,4 ha; huyện Đắk R’lấp và Đắk Song không có số liệu báo cáo.

b. Công tác cấp GCNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

- Tổ chức: Tiếp nhận 423 hồ sơ (nhận trong năm 392 hồ sơ, chuyển năm trước qua 31 hồ sơ), cụ thể như sau: Cấp giấy chứng nhận 36 hồ sơ (đã xử lý 1 hồ sơ, đang xử lý 02 hồ sơ); Cấp đổi, cấp lại 08 hồ sơ; Đăng ký biến động 312 hồ sơ (chuyển thuế 27 hồ sơ, đã xử lý 213 hồ sơ, chuyển trả 65 hồ sơ, đang xử lý 02 hồ sơ); Hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo 67 hồ sơ (đã xử lý 61 hồ sơ, chuyển trả 6 hồ sơ).
- Hộ gia đình, cá nhân: Tiếp nhận 156.806 hồ sơ, trong đó: Đã xử lý 139.640 hồ sơ (trễ hạn 1.211 hồ sơ); Đang xử lý 10.843 hồ sơ; Trả bộ phận một cửa: 6.323 hồ sơ. 
Trong đó, số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thẩm quyền các huyện, thành phố như sau: Tổng số hồ sơ đã thực hiện 1.518 hồ sơ/865,76 ha, trong đó: Đắk G’long 35 hồ sơ/30,16 ha; Đắk Mil 314 hồ sơ/280,7 ha; Thành phố Gia Nghĩa 331 hồ sơ/141 ha; Tuy Đức 104 hồ sơ/46,7 ha; Đắk R’lấp 359 hồ sơ/182,23 ha; Cư Jút 375 hồ sơ/184,97 ha; Krông Nô 68 hồ sơ/49,96 ha; huyện Đắk Song không có số liệu báo cáo.


c. Công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả thu tài chính từ đất đai
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 24 Quyết định liên quan tới công tác thẩm định giá đất và 04 Quyết định liên quan tới công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 218-KL/TU, ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy và tổng kết 05 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27/8/2016. Tổng số tiền thu tài chính từ đất đai là 850 tỷ.
- Tính đến 05/12/2022, số tiền thu từ việc trích lập 20% tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất từ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện (hình thành nguồn quỹ phát triển đất) là: 117.652.017.954 đồng. Tổng số tiền đã thu lũy kế tính đến thời điểm 05/12/2022 là: 365.123.999.149 đồng. Số tiền còn phải thu là: 116.778.700.977 đồng. 

* Đánh giá:

Trong năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết nhiều nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai theo kế hoạch của ngành, cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh. Các nhiệm vụ triển khai cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan (như: các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, bất cập; sự chậm trễ trong việc báo cáo của các cơ quan, đơn vị phối hợp; sự chủ động của các đơn vị chủ đầu tư các dự án), một số nhiệm vụ còn triển khai chậm trễ, nhất là các nhiệm vụ liên quan vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, giai đoạn 2021-2030; Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất; thu hồi đất sau kết luận thanh, kiểm tra; giải quyết vướng mắc tại các khu đất được giao quản lý, để đấu giá quyền sử dụng đất; công tác phát triển đất, tạo quỹ đất sạch; các nhiệm vụ liên quan đến các Hội đồng giải thể các công ty nông lâm trường. Thời gian tới, ngành tiếp tục cần chỉ đạo để giải quyết, khắc phục những tồn tại nêu trên.
1.3. Công tác Khoáng sản - Tài nguyên nước 

a. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản
* Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản: Hiện nay, Sở đang tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (là đơn vị chủ trì thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Nông) để tích hợp Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo phương án tích hợp Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 Quyết định, 02 Thông báo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; Báo cáo và đăng ký làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
- Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 42 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó có 02 giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp 03 Giấy phép thăm dò khoáng sản.
- Trong năm qua, ngành đã đẩy mạnh công tác rà soát tình hình khai thác khoáng sản trái phép theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021; Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn Công ty Nhôm Đắk Nông (TKV) lập hồ sơ trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản đối với diện tích đã khai thác hết trữ lượng quặng bauxit tại mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đăk Nông.
- Tổ chức kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô. Xây dựng đề án lắp đặt camera giám sát bến bãi tập kết kinh doanh cát đối với các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Krông Nô để triển khai thực hiện trong năm 2023.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: 

+Thuế tài nguyên (TN): 17.905.106.057 đồng;

+ Phí bảo vệ môi trường (BVMT): 107.538.587.936 đồng;

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 40.839.740.756 đồng.

b. Lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tham mưu UBND tỉnh cấp 06 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (01 giấy phép gia hạn), 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

- Xây dựng Đề cương “Dự án khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tài nguyên nước.
- Kết quả tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền tài nguyên nước cho 05 đơn vị với tổng số tiền là 747.210.525 đồng.

* Đánh giá:

Thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản. Đồng thời, các phòng tài nguyên và môi trường đã tập trung tham mưu các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để nâng cao vai trò của cấp huyện, thành phố và cấp xã trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cũng như xử lý các điểm khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với các cơ quan để triển khai các biện pháp nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực khoáng sản. Các thủ tục hành chính về khoáng sản được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ và san lấp mặt bằng trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ở một vài địa điểm trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý vi phạm của các địa phương còn chậm và còn nhiều lúng túng. Công tác quản lý tài nguyên nước tại cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, cần tăng cường năng lực quản lý khoáng sản, tài nguyên nước của cấp huyện, thành phố và cấp xã.

1.4. Công tác quản lý Bảo vệ môi trường, Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học
a. Công tác quản lý Bảo vệ môi trường
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 05 Giấy phép môi trường. Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính đều giải quyết theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo thời gian quy định.

- Triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định về giải quyết thủ tục hành chính như: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định quy định giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật BVMT cho các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ sở sản xuất.

- Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đưa vào kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Nông); Phối hợp với UBND cấp huyện trong việc hướng dẫn, xử lý đối với sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn (sự cố về hoạt động chôn lấp chất thải tại thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp); Ban hành văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa đề nghị tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định; Ban hành văn bản gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2022 theo Kế hoạch đối với 02
 cơ sở.

- Thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ trên đại bàn tỉnh năm 2022.

- Duy trì vận hành, cập nhật, xử lý số liệu và báo cáo kết quả của Trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục tại vị trí sau đập tràn hồ Trung tâm thị xã Gia Nghĩa (quan trắc các thông số: pH, DO, TSS, độ dẫn, độ màu, độ đục).

- Phối hợp, tham gia quan trắc lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
* Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đến ngày 15/12/2022 là trên 760 triệu đồng.

- Số tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với 32 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay tháng 11/2022 hơn 11 tỷ đồng.
* Đối với các phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện: Trong năm qua, đã tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường theo quy định; Kịp thời kiểm tra, xử lý đối các vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Đồng thời, đã chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
* Đánh giá

Trong năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, cụ thể như: Đã tổ chức thẩm định TTHC, nghiên cứu tham mưu xây dựng các Quy định, Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kế hoạch triển khai cụ thể Luật, Nghị định, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; công tác quản lý về bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn đã được tăng cường; đồng thời đã chủ động, phối hợp kiểm tra, xử lý các kiến nghị, phản ánh về ô nhiễm môi trường hướng dẫn việc xử lý, thu gom chất thải sinh hoạt, nguy hại; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong công tác bảo vệ môi trường còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác thải, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi heo tập trung, sạt lỡ sông suối, tranh chấp quản lý sử dụng nguồn nước vẫn còn diễn ra, dẫn đến các khiếu nại, kiến nghị của người dân. Đặc biệt, còn tình trạng một số cơ sở sản xuất xả chất thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường; một số vụ việc đổ thải, chôn lấp chất thải trái quy định đã được cơ quan chức năng, và báo chí, đài truyền hình phản ánh trong thời gian qua.

Đối với các vấn đề này trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để kiến nghị, xử lý tham mưu Sở, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và phối hợp giữa các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, xã đối với việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các nguồn ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.


1.5. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

a)  Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực (đất đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước).

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 14 cuộc/32 đơn vị
 (số cuộc thực hiện trong kỳ 09 cuộc/22 đơn vị, số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 05 cuộc/10 đơn vị). Trong đó: Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 08 cuộc/15 đơn vị
; Thanh tra, kiểm tra đột xuất 06 cuộc/17 đơn vị
.
- Nội dung thanh tra, kiểm tra: Thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ; Thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất; Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; Thanh  tra việc thực  hiện  thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Kiểm tra việc tư vấn đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra: Đã ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra 10 cuộc/16 đơn vị; Đang tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị 04 cuộc/16 đơn vị.

b) Kết quả công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng.
* Công tác tiếp công dân: Số lượt người được tiếp: 105 lượt/111 người. Có 01 đoàn đông người (01 đoàn 07 người). 

* Tổng số đơn tiếp nhận: 228 đơn (số đơn tiếp nhận trong kỳ 227 đơn, số đơn kỳ trước chuyển sang 01 đơn). Đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết 186 đơn; số đơn không đủ điều kiện giải quyết 42 đơn.
- Số đơn thuộc thẩm quyền 27 đơn/27 vụ việc. Trong đó: Đã giải quyết xong 25 đơn/ 25 vụ việc; đang giải quyết 02 đơn/ 02 vụ việc.  

- Số đơn không thuộc thẩm quyền 159 đơn/159 vụ việc, Sở đã có văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Tại phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố: đã xử lý, giải quyết 253 đơn/377 đơn đã tiếp nhận: Đắk G’long 16/30; Krông Nô 9/10; Cư Jút 18/19; Đắk Mil 21/44; Tuy Đức 59/66; Đắk R’lấp 29/54; Thành phố Gia Nghĩa 83/131;  Đắk Song 18/23.

Trong năm 2022, Thanh tra Sở đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 tổ chức và 03 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt là 745.000.000 đồng; Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 tổ chức và 01 cá nhân, với tổng số tiền: 1,663 tỷ đồng. Buộc 04 tổ chức phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với tổng số tiền 147.552.179 đồng.

* Đối với các huyện: chủ yếu xảy ra vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản với 362 trường hợp, xử phạt tổng số tiền 18,9 tỷ đồng, trong đó: Cư Jút 58 trường hợp với 1,286 tỷ đồng; Đắk G’Long 126 trường hợp/1,63 tỷ và tham mưu UBND tỉnh 02 trường hợp; Tuy Đức 44 trường hợp/ 4,570 tỷ đồng; Krông Nô 34 trường hợp/135,5 triệu đồng; Đắk Mil 05 trường hợp/92,5 triệu đồng; Đắk R’lấp 93 trường hợp/4,377 tỷ đồng; Thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Song không có số liệu báo cáo.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

- Hoàn hành các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2023 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 01/02/2021 của Sở về việc thực hiện Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm, 2021-2025.
- Xây dựng chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tập trung xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, ổn định chính trị, xã hội và trật tự trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; Khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành trong năm 2022.
- Tiếp tục quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực tài nguyên và môi trường bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đồng thời gia tăng đóng góp của ngành cho ngân sách địa phương. 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường và khoáng sản.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo lĩnh vực.

2.1. Lĩnh vực Đất đai:

- Triển khai các nhiệm vụ nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo Kết luận của Tỉnh uỷ về Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ mang tính chất định kỳ như: (1) Lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024. (3) Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. (4) Ban hành quyết định giao, cho thuê, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Tranh thủ nguồn vốn tư Trung ương và địa phương để đẩy nhanh và sớm hoàn thành các dự án: (1) Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; (2) Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; (3) Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

- Tăng cường công tác phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất cho địa phương.

2.2. Công tác Khoáng sản – Tài nguyên nước:

- Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai các dự án theo Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước mặt tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025 và Dự án khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận kiểm toán chuyên đề về khoáng sản của Kiểm toán nhà nước khu vực XII và Kết luận Thanh tra số 79/KL-TTr của Thanh tra tỉnh việc quản lý và chấp hành pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại các mỏ đá xây dựng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp và huyện Đắk Song.

2.3. Lĩnh vực Môi trường

- Triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ: (1) Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường lưu vực sông, suối; xác định phân vùng môi trường; (2) Xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân; (3) Đánh giá xác định mức độ tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; (4) Xây dựng hệ thống mạng lưới Quan trắc Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông; (5) Nghiên cứu ứng dụng công tác khí tượng thủy văn trong lĩnh vực nông nghiệp; (6) Điều tra, kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn và đề xuất biện pháp quản lý.

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện chương trình phân loại chất thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh; 

2.4. Lĩnh vực thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tập trung xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó tập trung vào các vấn đề nỗi cộm, gây bức xúc dự luận như: (1) Thanh tra chuyên đề về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với UBND cấp huyện; (2) Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đối với một số tổ chức chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng; (3) Thanh tra việc khai thác khoáng sản theo Thiết kế mỏ đã lập, phê duyệt; công tác lập báo cáo định kỳ, lập bản đồ và mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản; (4) Thanh tra việc lắp đặt các thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với một số đơn vị khai thác, sử dụng nước với lưu lượng lớn; (5) Thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với một số trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác hậu kiểm sau thanh, kiểm tra; Tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp có ý không thực hiện hoặc chây ỳ thực hiện các kết luật thanh, kiểm tra.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm, đến kết quả cuối cùng những đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người dễ phát sinh điểm nóng, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

V. Kiến nghị và đề xuất UBND tỉnh

- Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, xử lý không đến kết quả cuối cùng. Vì hiện nay, nhiều nhiệm vụ chậm trễ phần lớn do các đơn vị phối hợp chưa báo cáo kịp thời, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến xử lý các tranh chấp, lấn chiếm đất công trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa; việc thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.


- Xem xét, bố trí đủ kinh phí để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính: kiểm soát ô nhiễm môi trường; đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn; giải quyết đơn thư phản ánh qua đường dây nóng; Kinh phí để thực hiện các chương trình quan trắc định kỳ hàng năm; Kinh phí đo đạc để thu hồi đất sau kết luận thanh tra; kinh phí xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng tỉnh Đắk nông; kinh phí khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất; kinh phí kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông.

- Với khối lượng công việc của Sở ngày càng tăng, trong khi số lượng công chức của Sở còn hạn chế, hàng năm Sở phải biệt phái các viên chức từ các đơn vị sự nghiệp về Sở để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế trong thời gian gắn. Do đó, để đảm bảo hoạt động của Sở ổn định, giải quyết các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung biên chế công chức cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./
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DỰ THẢO








� Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND, ngày 28/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 51/2022/QĐ-QPPL, ngày 26/12/2022 ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


� Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


�  (1) Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND, 20/12/2021 Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; (3) Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh quy định về việc thu hồi đất trong khu trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; (4) Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh quy định về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (03 vị trí sông suối); (5) Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; (6) Quyết định số 32/2022/QĐ-QPPL, ngày 9/9/2022 Quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


� Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 (UBND tỉnh đồng ý gia hạn thực hiện trong Quý I/2023 tại Công văn số 7667/UBND-NN-TN&MT, ngày 30/12/2022).


� Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024 (đã tiếp thu ý kiến tại cuộc thẩm định Bảng giá đất điều chỉnh ngày 08/12/2022 và hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Công văn số 3232/STNMT-ĐKTK, ngày 23/12/2022)


� Công ty sản xuất bê tông LBM; Công ty TNHH tái chế dầu FO


�. Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Đắk R’lấp; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Phát – HCM; Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông Nhật Quang; Công ty TNHH Greenfarm Asia; Công ty CP chế biến Nông sản thực phẩm Thái An; Chi nhánh Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; HTX Đồng Tiến; Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông; Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành; Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Lộc Vinh; Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải; Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tih; Công ty TNHH Đại Việt; Công ty TNHH Trường An; UBND huyện Đắk R’lấp; Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ và Ứng dụng GIS Việt Nam; Công ty Cổ phần môi trường Biển; Công ty TNHH Lâm Tất Thành; Hợp tác xã Dịch vụnông nghiệp thương mại Đắk Rồ; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát; HTX sản xuất kinh doanh tổng hợp Hải Nam; Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Thiên Thành Đắc; Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường Xanh Sao Việt; Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đức Lộc; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tân Phát; Công ty TNHH nông nghiệp  MJ Việt Nam; Nông trường Sông Hậu; Công ty Cổ phần Phú Gia Phát -HCM.


�. Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; Công ty TNHH Greenfarm Asia; Công ty CP chế biến Nông sản thực phẩm Thái An; Chi nhánh Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; HTX Đồng Tiến; Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông; Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành; Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Lộc Vinh; Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải; Công ty TNHH Trường An; UBND huyện Đắk R’lấp; Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ và Ứng dụng GIS Việt Nam; Công ty Cổ phần môi trường Biển;


�. Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Phát – HCM; Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông Nhật Quang; Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tih; Công ty TNHH Đại Việt; Công ty TNHH Lâm Tất Thành; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thương mại Đắk Rồ; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát; HTX sản xuất kinh doanh tổng hợp Hải Nam; Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Thiên Thành Đắc; Công ty cổphần Năng lượng và môi trường Xanh Sao Việt; Công ty Cổphần tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đức Lộc; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tân Phát; Công ty TNHH nông nghiệp  MJ Việt Nam; Nông trường Sông Hậu; Công ty Cổ phần Phú Gia Phát -HCM.
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